Phụ lục 2.

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG/GHẾ RĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

Trung cấp/Nội - Nhi 

(Kèm theo Công văn số         /TTYT – HCTH ngày     tháng 8 năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn)
	TT
	Họ và tên
	Học hàm học vị, Chuyên khoa,

nội trú…
	Ngành, chuyên ngành đã được đào tạo
	Chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi

 hành nghề
	Số năm kinh nghiệm KCB
	Môn học/

học phần/

tín chỉ 
	Nội dung môn học
	Tên khoa/

đơn vị đạt yêu cầu thực hành
	Số gường/ ghế răng đạt yêu cầu thực hành

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Đồng Thị Hồng
	Bác sĩ CKI
	Nội khoa
	Số 001320/BK-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	28 năm
	Thực tập tốt nghiệp
	Khám, chẩn đoán 

và điều trị Nội khoa
	Khoa Khám bệnh
	03 bàn khám bệnh

	2
	Phan Thị Thúy
	Bác sĩ CKI
	Nội khoa
	Số 000952/BK-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	20 năm
	Thực tập tốt nghiệp
	Khám, chẩn đoán 

và điều trị đa khoa, Nội khoa
	Khoa 

Nội tổng hợp 
	15

	3
	Phùng Trang Nhung
	Bác sĩ đa khoa
	Bác sĩ đa khoa
	Số 001678/BK-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	15 năm
	Thực tập tốt nghiệp
	Khám, chẩn đoán điều trị đa khoa
	Khoa 

Nội tổng hợp
	15

	4
	Đặng Thị Thùy
	Bác sĩ CKI
	Định hướng CK Nhi, CĐHA
	Số 001675/BK-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
	7 năm
	Thực tập tốt nghiệp
	Khám, chẩn đoán 

và điều trị đa khoa, Nhi khoa
	Khoa Nhi
	10

	5
	Nông Văn Binh
	Bác sĩ CKI
	GMHS
	Số 000947/BK-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	32 năm
	Thực tập tốt nghiệp
	Khám, chẩn đoán 

và điều trị đa khoa, Nhi khoa
	Khoa Nhi
	10

	
	Tổng cộng: 05 cán bộ
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2.

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG/GHẾ RĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

Trung cấp/Ngoại - Sản
(Kèm theo Công văn số         /TTYT – HCTH ngày     tháng 8 năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn)
	TT
	Họ và tên
	Học hàm học vị, Chuyên khoa,

nội trú…
	Ngành, chuyên ngành đã được đào tạo
	Chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi

 hành nghề
	Số năm kinh nghiệm KCB
	Môn học/

học phần/

tín chỉ 
	Nội dung môn học
	Tên khoa/

đơn vị đạt yêu cầu thực hành
	Số gường/ ghế răng đạt yêu cầu thực hành

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	La Bá Trình
	Bác sĩ CKI 
	Ngoại khoa
	Số 001517/BK-CCHN
	Khám chữa bệnh Chuyên Ngoại khoa
	8 năm
	Thực tập tốt nghiệp
	Khám, chẩn đoán 

và điều trị Ngoại khoa
	Khoa

ngoại -GMHS-KSNK
	08

	2
	Nông Văn Lực
	Bác sĩ CKI
	Sản phụ khoa
	Số 000954/BK-CCHN
	Khám chữa bệnh Chuyên ngành Sản Phụ khoa
	20 năm
	Thực tập tốt nghiệp
	Khám, chẩn đoán 

và điều trị Sản phụ khoa
	Khoa

CSSKSS& Phụ sản
	04

	
	Tổng cộng: 02 cán bộ
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